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A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN, CHI TỪ NGUỒN THU

PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC

I. DỰ TOÁN THU 550 550 350 - 200 - - - - - - 

1. Thu phí, lệ phí. 300 300 300 - 

2. Thu qua hoạt động thanh tra 50 50 50 - 

3. Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ 200 200 200 

 II. NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 350 350 350 - - - - - - - - - 

1. Thu phí, lệ phí. 300 300 300 - 

2. Thu qua hoạt động thanh tra 50 50 50 - 

III. DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI 200 200 - - 200 - - - - - - 

1. Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ 200 200 200 

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỔ 135.553 125.088 69.428 528 2.137 3.348 8.927 15.084 13.443 1.812 10.381 10.465 

341 I. CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 10.513 9.538 9.538 975 

1. Dự toán chi tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và

Nghị định 117/2013/NĐ-CP, trong đó:
9.299 9.299 9.299 - 

- Trong đó: Hoạt động đối với hợp đồng lao động theo Nghị

định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và

sửa đổi tại Nghị định 161/2019/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của

Chính phủ  

400 400 400 - 

2. Dự toán chi không tự chủ 1.214 239 239 - - - - - - - - 975 

- Trang phục thanh tra. 18 18 18 - 

- Chi hoạt động quốc phòng. 45 45 45 - 

- Hoạt động cấp phép lao động nƣớc ngoài. 40 40 40 - 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: tiếp tục

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngƣời lao động

trong các loại hình doanh nghiệp”.

136 136 136 - 

ĐVT: triệu đồng

Phụ lục 01

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-LĐTBXH ngày     /12/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Nam)
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- Sửa chữa: gồm thay mới hệ thống cửa làm việc cơ quan; Nâng

cấp hệ thống điện cơ quan
930 - 

- Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn (gồm: 02 máy

lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy).
45 - 

3. Dự toán chưa phân bổ - 
II. CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 125.040 115.550 59.890 528 2.137 3.348 8.927 15.084 13.443 1.812 10.381 9.490 

1. Kinh phí hoạt động thường xuyên, trong đó: 28.592 28.592 228 1.637 2.508 5.164 7.060 4.796 1.412 5.787 

- Trong đó: Hoạt động đối với hợp đồng lao động theo Nghị

định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và

sửa đổi tại Nghị định 161/2019/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của

Chính phủ  

345 299 126 218 - 

2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên ngoài định mức 92.418 86.958 59.890 300 500 840 3.763 8.024 8.647 400 4.594 5.460 

2.1. Chế độ, chính sách đối với người lao động và người được

nuôi dưỡng
23.268 23.268 - - - 240 3.419 7.234 8.074 - 4.301 - 

a. Tiền ăn và các chế độ theo quy định đối với các đối tƣợng

chính sách xã hội nuôi dƣỡng tập trung (bình quân 935

ngƣời/năm)

19.834 19.834 3.049 6.044 7.210 3.531 - 

b. Chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật 530 530 370 160 - 

c. Chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg 2.600 2.600 240 370 820 560 610 - 

d. Chế độ đối với ngƣời lao động theo Nghị định số 76/2019/NĐ-

CP.
304 304 304 

2.2. Tiền điện, nước, vật dụng nhà ăn... phục vụ đối tượng

nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội
2.000 2.000 344 790 573 293 - 

2.3. Mua sắm 1.110 - - - - - - - - - - 1.110 

- Trung tâm Nuôi dƣỡng ngƣời tâm thần (02 nồi nấu cháo công

nghiệp, 02 xe đẩy cơm, 03 máy bơm chìm giếng khoan, 03 máy

bơm chìm nƣớc thải, 20 quạt trần, 03 camera theo dõi đối tƣợng,

02 xe đẩy phục hồi chức năng, 02 xe lăn có bô, 02 máy chạy bộ,

02 xe đạp phục hồi chức năng, 04 máy đo huyết áp, 01 tủ đông

đựng thức ăn, 02 máy nóng lạnh, băng ca xếp).

314 - 

- Trung tâm Công tác xã hội (01 máy giặt, 01 tủ lạnh phục vụ

đối tƣợng)
30 - 

- Cơ sở cai nghiện ma tuý (04 tủ sắt đựng công cụ hỗ trợ, 01

bình phun thuốc khử khuẩn)
55 - 
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- Trung tâm Bảo trợ xã hội (xe đạp phục hồi chức năng, máy

điện xung, máy massage cầm tay hồng ngoại, máy siêu âm trị

liệu, máy rung bụng, máy rung toàn thân, máy điện xung nhiệt

hồng ngoại, máy sóng ngắn trị liệu, bình oxy, nồi hấp dụng cụ y

tế, 06 máy nóng lạnh cho đối tƣợng, máy phát điện, thiết bị

phòng cháy chữa cháy, trang trí hội trƣờng).

226 - 

- Làng Hòa Bình (40 giƣờng y tế inox không nâng, 10 giƣờng y

tế inox có nâng, 02 máy giặt, 04 máy nƣớc nóng, 01 máy sấy

quần áo).

185 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm (trang thiết bị phục vụ sàn giao

dịch việc làm Online).
300 - 

2.4. Sửa chữa cơ sở vật chất 4.350 - - - - - - - - - - 4.350 

- Trung tâm Nuôi dƣỡng ngƣời tâm thần: Sửa chữa mái che

đƣờng đi nội bộ khu nhà ở bệnh nhân nữ; sửa chữa nhà ở bệnh

nhân tâm thần có các bệnh truyền nhiễm

1.000 - 

- Trung tâm Công tác xã hội: Sửa chữa khu nhà bếp, khu vệ sinh

và đóng tôn chống thấm
500 - 

- Làng Hòa Bình: Sửa chữa hệ thống cấp thoát nƣớc, hệ thống

điện, đƣờng đi nội bộ
550 - 

- Cơ sở cai nghiện ma tuý: Sửa chữa khu hành chính, nhà thăm

gặp
2.000 - 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm: Sửa chữa tầng 3 trụ sở tại cơ sở

Tam Kỳ làm Sàn giao dịch việc làm Online
300 - 

2.5. Kinh phí thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch: 8.480 8.480 8.480 - - - - - - - - 

a. Thực hiện đào tạo lao động theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-

HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh, Quyết định số

3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh.

1.000 1.000 1.000 

b. Kinh phí đào tạo nghề cho Bộ đội xuất ngũ theo Quyết định

số 2081/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Quảng

Nam.

7.000 7.000 7.000 

c. Kế hoạch trợ giúp ngƣời khuyết tật tỉnh Quảng Nam giai

đoạn 2021-2030 
100 100 100 
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d. Triển khai chƣơng trình phát triển Công tác xã hội trên địa

bàn tỉnh (Kế hoạch số 2372/KH-UBND ngày 26/4/2021) 
30 30 30 

đ. Kế hoạch số 4215/KH-UBND ngày 09/7/2021 về triển khai

thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh

giai đoạn 2021-2025 và định hƣớng đến năm 2030; Kế hoạch

triển khai thực hiện Chƣơng trình phòng, chống ma túy trên địa

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

200 200 200 

e. Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, Quyết

định số 315/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về CS hỗ trợ cải thiện

mức sống cho một số đối tƣợng thuộc hộ nghèo đang hƣởng CS

NCCCM và BTXH trên địa bàn tỉnh (không xác định thời hạn)

150 150 150 

2.6. Các hoạt động đảm bảo xã hội khác: 53.210 53.210 51.410 300 500 600 - - - 400 - - 

a. Hoạt động về thương binh liệt sỹ, người có công 45.120 45.120 44.520 - - 600 - - - - - - 

- Lãnh đạo tỉnh thăm các đối tƣợng chính sách nhân ngày TBLS

27/7 và Tết Nguyên đán; quà tặng hiện vật 27/7 và Tết Nguyên

đán

43.500 43.500 43.500 - 

- Truy tặng mẹ VNAH, thắp hƣơng liệt sỹ; trợ cấp khó khăn đột

xuất, các hoạt động kỷ niệm ngày TBLS, công tác vận động quỹ

ĐƠ ĐN, công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở, vận động kinh phí xây

dựng, nâng cấp mộ- nghĩa trang liệt sỹ; công tác tuyên truyền,

đối thoại chính sách, chi công tác thăm viếng hƣơng NTLS nhân

ngày 27/7 và ngày lễ tết

200 200 200 - 

- Phục vụ viếng hƣơng theo Quy chế tang lễ của tỉnh (vòng hoa,

hƣơng đèn, xăng xe, công tác phí...)
200 200 200 - 

- Chi hoạt động điều dƣỡng luân phiên tại Trung tâm Điều

dƣỡng NCC; Tổ chức điều dƣỡng tập trung giao lƣu đối với các

đối tƣợng chính sách theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn

bản số 1324/UBND-VX ngày 16/4/2013.

600 600 600 - 

- Xây dựng chuyên mục trên Đài PTTH; in sổ tay hƣớng dẫn

nghiệp vụ thực hiện các chính sách liên quan Pháp lệnh Ƣu đãi

NCC; Tập huấn pháp lệnh ƣu đãi NCC cho cán bộ cấp huyện và

xã; Hội nghị triển khai pháp lệnh ƣu đãi NCC

120 120 120 - 

- Thực hiện chƣơng trình số hóa hồ sơ Ngƣời có công theo

Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh.
500 500 500 - 

b. Hoạt động bảo trợ xã hội 420 420 420 - 
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- Kiểm tra tình hình thực hiện trợ cấp xã hội thƣờng xuyên, trợ

cấp đột xuất, thăm cứu trợ đột xuất; Thực hiện cấp dụng cụ

chỉnh hình (làm chân giả) cho ngƣời khuyết tật; Tập huấn triển

khai các chính sách Bảo trợ xã hội; Tổ chức lễ Kỷ niệm ngày

Ngƣời khuyết tật Việt Nam 18/4 và Ngày quốc tế ngƣời khuyết

tật 03/12; Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngƣời cao tuổi

Việt Nam và Ngày Quốc tế ngƣời cao tuổi 01/10; Tổ chức ngày

công tác xã hội Việt Nam; Phát động tháng hành động vì ngƣời

cao tuổi;...

200 200 200 

- Hoạt động Văn phòng giảm nghèo: Kiểm tra, giám sát, phúc

tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo

giai đoạn 2021-2025 năm 2022 tại địa phƣơng; kiểm tra, giám

sát các chính sách giảm nghèo của trung ƣơng và đặc thù của

tỉnh, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 13/2017/NQ-

HĐND, Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND; tuyên truyền

CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa

bàn tỉnh; Tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai

Chƣơng trình hỗ trợ thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2022-

2026, định hƣớng 2030...

220 220 220 

c. Hoạt động việc làm - an toàn lao động - tiền lương - bảo

hiểm xã hội
1.365 1.365 1.365 - 

- Hoạt động xuất khẩu lao động; công tác thu thập, lƣu trữ, tổng

hợp thông tin thị trƣờng lao động; Hội nghị triển khai, tổng kết,

báo cáo kết quả công tác thu thập, cập nhật, quản lý cơ sở dữ

liệu cung - cầu lao động; Hội thảo "Kết nối cung - cầu lao động,

cung ứng và tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp"; Tổ chức

khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên, sinh viên,

quân nhân xuất ngũ, lao động hoàn thành hợp đồng làm việc ở

nƣớc ngoài về nƣớc; Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về

lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, thông tin thị trƣờng lao

động cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã; Tổ chức các lớp tƣ vấn,

định hƣớng hỗ trợ tìm việc làm, học nghề và kỹ năng làm việc

cho ngƣời dân tộc thiểu số...

775 775 775 
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- Triển khai các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh

lao động năm 2022; Tổ chức tập huấn cho ngƣời lao động làm

việc không theo hợp đồng lao động làm nghề, công việc có yêu

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh

nghiệp, cán bộ cấp huyện, xã tại các địa phƣơng trên địa bàn

tỉnh; Hoạt động tƣ vấn, hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật

phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Xây dựng

phóng sự về công tác an toàn vệ sinh lao động; Tổ chức đối

thoại chính sách, pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động

trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tọa đàm, hội

thảo đánh giá công tác kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu

nghiêm ngặt và huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động đối với

các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp...

400 400 400 

- Hội thảo lấy ý kiến các ngành, địa phƣơng, doanh nghiệp về

điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lƣơng tối thiểu vùng; Tập huấn

nâng cao năng lực hòa giải viên lao động cấp huyện; Họp hội

đồng trọng tài lao động; Họp tổ công tác liên ngành giải quyết

đình công; Tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách pháp luật lao

động cho ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động trong các

loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra tình hình thực

hiện chính sách pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; Giải

quyết tình hình doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, nợ đọng BHXH,

tạm dừng đóng BHXH; Xây dựng phóng sự hỏi đáp về chính

sách lao động phát trên sóng truyền hình Đài Phát thanh -

Truyền hình; Phối hợp với Báo Quảng Nam viết tin, bài tuyên

truyền công tác lao động, tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội;...

190 190 190 

d. Hoạt động quản lý đào tạo nghề 545 545 545 - 

- Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh năm 2022 200 200 200 - - - - - - - - - 

- Tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022 150 150 150 - 

- Bồi dƣỡng chính trị hè năm 2022; Hội nghị tuyển sinh giáo dục

nghề nghiệp năm học 2022-2023; Tổ chức lớp bồi dƣỡng

chuyên đề nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật các quy

định mới trong thực hiện Luật GDNN cho các cơ sở GDNN trên

địa bàn; Tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách, quy định

mới trong lĩnh vực GDNN...

195 195 195 - 
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đ. Hoạt động Phòng chống tệ nạn xã hội 335 335 335 - 

- Kiểm tra, hƣớng dẫn đơn vị, địa phƣơng trên lĩnh vực phòng

chống tệ nạn xã hội; Tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết

19/2018/NQ-HĐND; hƣớng dẫn một số mô hình điều trị nghiện

tại gia đình và cộng đồng; Tổ chức Hội nghị tập huấn hƣớng

dẫn, triển khai Luật Phòng, chống ma túy mới, các văn bản liên

quan; đào tạo chuyên sâu đối với cán bộ làm công tác điều trị

nghiện ma túy theo khung chƣơng trình TT 04/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/4/2016.

260 260 260 - - - - - - - - - 

- Tổ chức hội thảo "Nâng cao hiệu quả đối với công tác cai

nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh"; hội

thảo "Tăng cƣờng công tác hỗ trợ hoà nhập cộng đồng đối với

ngƣời bán dâm trên địa bàn"; hội thảo "nâng cao hiệu quả công

tác phòng, ngừa tệ nạn mua bán ngƣời ở các địa phƣơng miền

núi trên địa bàn"

75 75 75 - 

e. Hoạt động chúc thọ, mừng thọ các cụ cao niên tròn 90 tuổi

và tròn 100 tuổi
2.895 2.895 2.895 - 

f. Hoạt động sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em 790 790 790 - 

- Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội, gồm: Hợp đồng phát

sóng Chƣơng trình “Vì trẻ em” trên sóng Đài Phát thanh -

Truyền hình; Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em;

Hợp đồng với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng

chuyên mục truyền thông về tác động của thiên tai và biến đổi

khí hậu ảnh hƣởng tới trẻ em và giải pháp phòng ngừa; Xây

dựng tờ rơi tuyên truyền hƣớng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ em bị

ảnh hƣởng bởi Covid 19 và các chế độ, chính sách cho trẻ em về

Covid 19; Tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về trẻ

em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Tổ chức các hoạt

động truyền thông trong Tháng hành động Vì trẻ em, 1/6, Tết

trung thu, Tết Nguyên đán...

- - - - - - - - - - 
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- Hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em

và nhóm trẻ em nòng cốt: Hội nghị triển khai thực hiện công tác

BVCSTE năm 2022; Tổ chức tập huấn quản lý ca, quy trình

quản lý trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, ngƣợc

đãi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho CB phụ trách gia đình và

trẻ em các xã, phƣờng, thị trấn và CTV làm gia đinh trẻ em trên

địa bàn tỉnh; Tổ chức tọa đàm về phòng, chống bạo lực, xâm hại

trẻ em cho CB làm công tác trẻ em các cấp, CTV, cha mẹ, ngƣời

chăm sóc trẻ; Tổ chức tập huấn cách thức phòng, tránh rủi ro,

xâm hại trẻ em trên môi trƣờng mạng và phòng, chống trừng

phạt thể chất, tinh thần trẻ em cho nhóm trẻ em nòng cốt; Kinh

phí đối ứng thực hiện chƣơng trình BVTE với Tổ chức World

Vision (Hội thảo chia sẻ mô hình vãng gia, cải thiện an sinh cho

trẻ em, tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý ca theo Nghị định 56;

Hội thảo giới thiệu, triển khai quy trình can thiệp, hỗ trợ trẻ em

bị bạo lực, xâm hại).

- - 

- Công tác quản lý: Kiểm tra công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

tại các huyện, thị xã, thành phố và phúc tra xã, phƣờng phù hợp

với trẻ em; Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức

kiểm tra tình hình bảo vệ trẻ em trên môi trƣờng mạng tại các địa 

phƣơng, Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện

Chƣơng trình phối hợp số 05/CTPH-LĐTBXH-HLHPN về trẻ

em...

- - 

g. Hoạt động công tác bình đẳng giới 150 150 150 - 

Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022; Tổ chức

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên

cơ sở giới năm 2022; Kiểm tra công tác bình đẳng giới tại các

huyện, thị xã, thành phố; Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về bình

đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ

tỉnh thực hiện Chƣơng trình phối hợp số 05/CTPH-LĐTBXH-

HLHPN; Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng

Nam thực hiện Chƣơng trình khách mời Trƣờng quay về đảm

bảo Bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh

vực của đời sống xã hội...

150 150 150 - 

h. Hoạt động công tác vì sự TBPN 300 300 300 - 
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Tập huấn công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cán bộ làm công

tác VSTBPN Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, TP, xã, phƣờng, thị

trấn; Tập huấn tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả công

tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa xâm hại phụ nữ

và các vấn đề liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

đối với các địa phƣơng có đồng bào DTTS; Tổ chức hội

thảo/gặp mặt cho nữ lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày thành lập

HLHPN VN 20/10/2022; Tọa đàm về phòng chống bạo lực gia

đình trên cơ sở giới năm 2022 tại địa phƣơng; Kiểm tra công tác

vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các huyện, thị xã, thành phố...

300 300 300 - 

i. Hoạt động sự nghiệp chung toàn ngành 390 390 390 - 

- Mở rộng ISO 40 40 40 - - - - - - - - - 

- Chi khen thƣởng ngành 300 300 300 - 

- Hoạt động của Thanh tra Sở 50 50 50 - 

k. Công tác tư vấn và trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, truyền

thông phát triển tại cộng đồng các nhóm đối tượng
400 400 400 - 

l. Tuyên truyền chính sách xuất khẩu lao động; tổ chức sàn

giao dịch việc làm
500 500 500 

3. Dự toán chưa phân bổ 4.030 4.030 
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